DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

	TT
	Họ và tên
	Chuyên ngành
	Biên chế
	Hợp đồng Sở
	Hợp đồng Trường
	Cử nhân
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ

	01
	Châu Văn Bảo
	Tự động hóa
	x
	
	
	
	
	x

	02
	Nguyễn Huỳnh Liên
	KS.Điện CN
Ths.Quản lý GD
	x
	
	
	x
	
x
	

	03
	Tạ Minh Cường
	TB, mạng và NMĐ
	x
	
	
	
	x
	

	04
	Nguyễn Minh Đức
	Điện xí nghiệp
	x
	
	
	x
	
	

	05
	Huỳnh Ngọc Mai
	Tự động hóa
	x
	
	
	
	x
	

	06
	Ngô Hoàng Anh
	TB, mạng và NMĐ
	x
	
	
	
	x
	

	07
	Nguyễn Anh Tăng
	TB, mạng và NMĐ
	x
	
	
	
	x
	

	08
	Võ Cường
	KT Cơ Điện Tử
	x
	
	
	
	x
	

	09
	Quách Minh Thử
	TB, mạng và NMĐ
	x
	
	
	
	x
	

	10
	Trần Công Tiến
	KT Điện – điện tử
	x
	
	
	x
	
	

	11
	Nguyễn Trọng Trí
	TB, mạng và NMĐ
	x
	
	
	
	x
	

	12
	Tăng Cẩm Huê
	KT Điện – điện tử
	x
	
	
	x
	
	

	13
	Nguyễn Thùy Dương
	KT Điện – điện tử
	x
	
	
	x
	
	

	14
	Nguyễn Hồng Đức
	Điện xí nghiệp
	x
	
	
	x
	
	

	15
	Nguyễn Văn Yên
	TB, mạng và NMĐ
	x
	
	
	
	x
	

	16
	Nguyễn Minh Đức
	Tự động hóa
	x
	
	
	x
	
	

	17
	Mạnh Lê Hoàn
	Tự động hóa
	x
	
	
	
	x
	

	18
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Vật lý điện tử
	x
	
	
	x
	
	

	19
	Lê Thế Huân
	Điện khí hóa - CCĐ
	x
	
	
	x
	
	

	20
	Trần Trung Hiếu
	Điện khí hóa - CCĐ
	x
	
	
	x
	
	

	21
	Trần Hiếu Trinh
	Vật lý điện tử
	x
	
	
	x
	
	

	22
	Nguyễn Thị Tố Nga
	KT Điện tử
	x
	
	
	
	x
	

	23
	Lê Tiến Đạt
	Tự động hóa
	x
	
	
	
	x
	

	24
	Đặng Đức Minh
	KT Điện tử
	x
	
	
	
	x
	

	25
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	KT Điện – điện tử
	x
	
	
	x
	
	

	26
	Vũ Hạnh Chiêu
	KT Điện
	x
	
	
	
	x
	

	27
	Bốc Minh Trí
	Điện tử - Viễn thông
	x
	
	
	
	x
	

	28
	Ngô Phong Cường
	KT Cơ Điện Tử
	x
	
	
	
	x
	

	29
	Nguyễn Minh Đức Cường
	KT Điện
	x
	
	
	
	x
	

	30
	Nguyễn Thùy Linh
	KT Điện
	x
	
	
	
	x
	

	31
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	KT Điện
	x
	
	
	
	x
	

	32
	Lê Thị Hà Giang
	Du lịch
	
	
	x
	x
	
	

	33
	Nguyễn Trần Bảo Trân
	Điện tử - Viễn thông
	
	
	x
	
	x
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
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